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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:        /TTr-UBND
	Vĩnh Long, ngày      tháng     năm 2025



TỜ TRÌNH
[bookmark: _Hlk176331692][bookmark: _Hlk207760128]Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15), Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký xây dựng Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với các nội dung như sau:
I. [bookmark: _Hlk179551738]SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
a) Cơ sở chính trị
Ngày 20/6/2020, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020, Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW và Kết luận này.
Căn cứ Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải cơ sở. 
Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025; 
Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
b) Cơ sở pháp lý
	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.
2. Về cơ sở thực tiễn
Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc Hội khóa XV về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh đã có ban hành các nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long:
- Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; 
- Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 thì việc ban hành một văn bản văn bản quy phạm pháp luật mới để thống nhất mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập là cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 
Từ các cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy việc tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là cần thiết, đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành Nghị quyết
Cụ thể hóa quy định của Thông tư 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.
Tạo cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách hàng năm.
2. Quan điểm ban hành Nghị quyết
Thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quy định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Việc xây dựng văn bản phải phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Quy định mức chi đề nghị ban hành phù hợp với thực tiễn, khả năng cân đối ngân sách địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
[bookmark: _Hlk133506169]Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 5936/UBND-NC ngày 06 tháng 11năm 025 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thực hiện quy định tại Điều 49, 50 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP[footnoteRef:1], Sở Tư pháp đã thực hiện: [1:  Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ] 

- Thành lập Tổ soạn thảo (Quyết định số 233/QĐ-STP ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Sở Tư pháp);
- Xây dựng dự thảo Nghị quyết và gửi lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương có liên quan và đăng trên cổng Thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến đóng góp tại Công văn số …… của Sở Tư pháp;
- Tổ chức họp thẩm định dự thảo Nghị quyết theo Giấy mời số …..;
- Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Các nội dung khác có liên quan đến kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chưa được quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở và các văn bản khác có liên quan.
b. Đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk179551152]Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
Nghị quyết gồm có 02 điều:
[bookmark: dieu_3][bookmark: _GoBack][bookmark: dieu_1]Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 2. Điều khoản thi hành 
3. Nội dung cơ bản của nghị quyết
a. Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:
- Thứ nhất, chi công tác phí cho những người đi công tác, kiểm tra, giám sát, bao gồm cả báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, cộng tác viên, chuyên gia tham gia đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải viên; chi tổ chức các cuộc họp (bao gồm cả cuộc họp bầu hòa giải viên, bầu tổ trưởng tổ hòa giải), hội nghị chuyên đề, hội nghị tổng kết, sơ kết, triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở, các Chương trình, đề án, kế hoạch.
- Thứ hai, chi tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hoà giải ở cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo viên pháp luật; tuyên truyền viên pháp luật và người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải viên ở cơ sở; người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số theo khoản 3 Điều 17 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật theo khoản 3 Điều 20 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Thứ ba, chi tổ chức họp báo, hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở, giải pháp thực hiện chương trình, đề án, hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; cấp xã; Ban chỉ đạo các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở (bao gồm: Chi tổ chức các cuộc hội thảo, các phiên họp định kỳ, đột xuất của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban chỉ đạo.
- Thứ tư, chi tổ chức cuộc họp đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp xã.
- Thứ năm, chi biên dịch các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở (bao gồm cả tiếng dân tộc thiểu số được hiểu là ngôn ngữ không phổ thông).
- Thứ sáu, chi biên soạn một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở đặc thù.
- Thứ bảy, chi thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.
- Thứ tám, chi xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở và truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn chương trình, đề án, kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban chỉ đạo các chương trình, đề án, kế hoạch.
- Thứ chín, chi thù lao.
- Thứ mười, chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt
- Mười một, chi tổ chức cuộc thi, hội thi.
- Mười hai, chi thực hiện báo cáo thống kê về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.
- Mười ba, các khoản chi công tác hòa giải ở cơ sở
- Mười bốn, chi kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở
b. Kinh phí thực hiện:
[bookmark: _Hlk179551209]Ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
1. Dự kiến nguồn lực
Các nội dung chi của dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở quy định tại Điều 3 Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Trong đó, quy định nội dung chi và mức chi được quy định từ Khoản 1 đến Khoản 18 Điều 3 Thông tư số 56/2023/TT-BTC.
Việc xây dựng Nghị quyết giúp việc lập lập dự toán hàng năm và phân bổ kinh phí cho PBGDPL được bố trí hợp lý đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Các ngành, đoàn thể phân bổ trong nguồn kinh phí được ngân sách cấp thường xuyên hàng năm để đảm bảo cho công tác PBGDPL. Từ đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đều quan tâm đầu tư phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, phục vụ cho công tác PBGDPL. Cấp xã phân bổ kinh phí chung cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
 Thông tư số 56/2023/TT-BTC quy định Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các mức chi cụ thể để thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng cân đối của ngân sách địa phương. 
Kinh phí mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh trong một năm khoảng 11.098.500.000 đồng, trong đó kinh phí mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở cấp tỉnh trong một năm khoảng 4.898.500.000 đồng; kinh phí mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở cấp xã trong một năm khoảng 6.200.000.000 đồng. Với kinh phí trên, sau khi Nghị quyết ban hành sẽ:
- Đảm bảo kinh phí thực hiện các nội dung thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
- Được đảm bảo và bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
2. Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành văn bản
Sau khi Nghị quyết được thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và địa phương tổ chức triển khai thực hiện. 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết, tổng hợp chung với dự toán ngân sách nhà nước hàng năm để báo cáo Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện.
3. Thời gian trình thông qua
Thời gian trình Nghị quyết vào kỳ họp cuối năm 2025.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: 
- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn bản thống nhất chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; báo cáo giải trình ý kiến thẩm định;
- Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp; 
- Văn bản góp ý của các đơn vị có liên quan.)
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